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	Số: 1071/TM-DM 
	Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005  


THÔNG BÁO
VỀ VIỆC CẤP VISA CAT.638/639 VÀ 647/648  XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ NĂM 2005
Căn cứ các thông báo về việc cấp Visa tự động Cat.638/639 và 647/648 xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005 của Liên Bộ Thương mại- Bộ Công nghiệp;Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch và nguồn hạn ngạch còn lại của Cat. 638/639 và Cat 647/648 năm 2005 đến ngày 02/12/2005;
Bộ Thương mại thông báo ý kiến chỉ đạo và nguyên tắc cấp bổ sung hạn ngạch Cat.638/639 và Cat. 647/648 áp dụng cho các thương nhân thuộc danh sách đính kèm của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp như sau:

1. Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch, Liên Bộ chỉ ưu tiên giải quyết các trường hợp sau:
+ Ưu tiên cấp cho các thương nhân có số lượng Visa thực hiện từ đầu năm đến nay nhỏ hơn tổng lượng hạn ngạch có của thương nhân tính đến thời điểm Liên Bộ Thương mai- Công nghiệp cho phép cấp tự động (bao gồm hạn ngạch các loại được cấp: thành tích, hạn ngạch chuỗi, hạn ngạch khách hàng lớn… và hạn ngạch nhận chuyển nhượng trừ đi lượng hạn ngạch chuyển nhượng đi).
+ Ưu tiên cấp cho các lô hàng đã giao và/ hoặc đã cập cảng Hoa Kỳ hoặc giao bằng đường hàng không.

+ Ưu tiên cho các lô hàng giao gấp hoặc có số lượng nhỏ dưới 100 tá.

2. Các phòng QLXNK cấp Visa cho các thương nhân được đăng ký bổ sung theo danh sách đính kèm. 
3. Với Cat.638/639, kề từ khi Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp ra thông báo 1026/TM-DM, ngày 04/11/2005, về việc tạm dừng cấp Visa tự động Cat.638/639, các trường hợp thương nhân đã xuất khẩu khi không có hạn ngạch và đã được Liên Bộ linh hoạt giải quyết trong các đợt sau ngày 04/11/2005 sẽ bị phạt trong năm 2006. Cơ chế và nguyên tắc tính phạt sẽ được công bố chi tiết tại các văn bản sau.

4. Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp không chịu trách nhiệm giải quyết đối với các trường hợp gửi đăng ký cấp visa tự động hoặc đăng ký ký quỹ bảo lãnh sau thời hạn quy định, hoặc tự động xuất hàng khi không có đăng ký cấp visa tự động theo quy định tại các thông báo dẫn trên;
5. Về nguyên tắc, Hiệp định Dệt may Việt Nam – Hoa Kỳ phải được tự động gia hạn từ ngày 01/12/2005. Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp đề nghị thương nhân có nhu cầu xuất khẩu trong tháng 12 đăng ký sớm với Liên Bộ để xem xét.

Bộ Thương mại thông báo các Phòng Quản lý XNK khu vực và thương nhân biết và thực hiện.
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		STT

		Tên thương nhân

		Phòng QL.XNK

		Địa chỉ giao dịch

		Cat.

		Số lượng được cấp

		Số lượng đề nghị  gia hạn

		Số lượng trả lại

		Điều chỉnh tăng

		Điều chỉnh giảm

		Tổng HN  có

		SL cấp Visa đến 24/11

		Ghi chú



		 

		Cat. 638/639

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Công ty TNHH Nobland Việt Nam

		TP.HCM

		1-8A, KCN Tân Thới Hiệp, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM

		638/639

		2,368

		 

		 

		 

		 

		148,843

		133,525

		2.143 tá đã xuất 08/11/2005 cho khách hàng Gap Inc (Banana); 225 tá dự kiến xuất ngày 25/11/2005



		2

		DNTN May XK Cao Viên

		TP.HCM

		639 Tỉnh lộ 835A, Ấp Lộc Tiến, X.Mỹ Lộc, H.Cần Giuộc, Long An

		638/639

		858

		 

		 

		 

		 

		5,000

		4,142

		Đã xuất ngày 04/11/2005



		3

		Công ty LD Vĩnh Hưng 

		TP.HCM

		1365/1 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM

		638/639

		1,134

		 

		 

		 

		 

		69,598

		74,988

		Đã xuất bằng sea/air trong tháng 11



		4

		Công ty TNHH Dệt Đông Minh

		TP.HCM

		Đuờng 18, KCX Tân Thuận, Q.7,TP.HCM

		638/639

		2,422

		 

		 

		 

		 

		40,486

		27,684

		Đã xuất 13, 14, 16/11/05; 20/11



		5

		Công ty TNHH May Effort

		TP.HCM

		53 Cửu Long, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

		638/639

		848

		 

		 

		 

		 

		76,694

		42,296

		Hàng đã cập cảng ngày 23/11/2005



		6

		Công ty TNHH C.K Việt Nam

		TP.Hồ Chí Minh

		C15/18C Huỳnh Bá Chánh, Ấp 3, X.Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM

		638/639

		4,886

		 

		 

		 

		 

		17,653

		5,983

		Giao hàng ngày 20/11/2005



		7

		Công ty TNHH Đại Hàn

		Hà Nội

		551 Đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

		638/639

		125

		 

		 

		 

		 

		N/A

		626

		Đã xuất 125 tá ngày 18/11; 



		8

		Công ty LD Shing Việt

		Bình Dương

		Km09 xa lộ Hà Nội, Q Thủ đức, TP.Hồ Chí Minh

		638/639

		14

		14

		42

		 

		 

		6,961

		22,042

		Thu lại 42 tá cấp theo 1052 và cấp bổ sung 14 tá trong tháng 12



		9

		Công ty TNHH SX Upgain

		TP.HCM

		KCX Linh Trung, Thủ đức, TP.HCM

		638/639

		 

		 

		22

		 

		 

		0

		0

		Thu tại TB 1035



		10

		Công ty TNHH J&D Vinako

		TP.HCM

		180 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

		638/639

		 

		 

		128

		 

		 

		17,620

		12,976

		Trả tại TB 1052



		11

		Công ty TNHH may Kim Long

		TP.HCM

		1/2 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM

		638/639

		 

		 

		85

		 

		 

		3,088

		2,918

		Xin trả lại theo thông báo 1057/TM-DM



		12

		Công ty TNHH Sunrising Kim Vina

		TP.HCM

		A 16/68 Hương Lộ 2, Bình Trị đông A, Bình Tân, TP.HCM

		638/639

		 

		 

		162

		 

		 

		33,818

		9,742

		Thu hồi số lượng đã được cấp theo TB 1057/TM-DM, ngày 23/11/2005



		13

		Công ty may Phương Nam

		TP.HCM

		Số 18 Đường Phan Huy ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

		638/639

		 

		 

		69

		 

		 

		40,102

		27,581

		Trả lại tại TB 1052



		14

		Công ty TNHH May thêu Mạnh Tiến

		TP.HCM

		170 Quốc lộ 1A, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

		638/639

		52

		 

		 

		 

		 

		10,373

		6,397

		Dự kiến xuất ngày 28/11/2005



		15

		Công ty TNHH may mặc Kim Hồng

		Bình Dương

		Lô 61, đường B, KCX Linh Trung II, Q. Thủ đức,TP.HCM

		638/639

		40

		27

		 

		 

		 

		30

		0

		Bổ sung thêm 40 tá giao trong tháng 12



		16

		Công ty TNHH Injae Vina

		Hà Nội

		TT.Phú Thái, H.Kim Thành, Hải Dương

		638/639

		2,190

		 

		 

		 

		 

		10,012

		18,997

		Đã xuất ngày 12/11



		 

		 

		 

		 

		 

		14,937

		 

		508

		0

		0

		 

		 

		 



		 

		Cat. 647/648

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Công ty TNHH SX Upgain

		TP.HCM

		KCX Linh Trung, Thủ đức, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		 

		227

		197

		26,376

		16,485

		Giảm 197 tá trong tháng 11, và tăng 227 tá trong tháng 12 theo TB 1018.



		2

		Công ty May Bình Định

		TP.HCM

		105 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn

		647/648

		94

		 

		 

		 

		 

		12,385

		3,062

		Xuất trong tháng 11/2005.



		3

		Công ty Dệt may 29/3

		Đà Nẵng

		478 Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng

		647/648

		 

		 

		 

		36

		 

		14,495

		24,635

		Xin chuyển 36 tá được cấp theo 1018 trong tháng 12 sang tháng 11



		4

		Công ty TNHH may mặc Dục Quân

		TP.HCM

		Số 3 Tạ Quang Bửu, Phường 6,Quận 8, TP. HCM

		647/648

		45

		 

		 

		 

		 

		10,576

		10,576

		Đã XK ngày 6/11. Có TK



		5

		Công ty TNHH Quảng Thăng

		Bình Dương

		DT 746 Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

		647/648

		 

		 

		669

		 

		 

		 

		4,091

		Xin trả lại theo theo thông báo 1018



		6

		Công ty CP may
 Sài Gòn 3

		TP.HCM

		40/32 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		670

		 

		 

		10,168

		8,045

		Trả lại tại TB 1037



		7

		DNTN May Quốc tế

		Bình Dương

		Ấp 3, An Điền, Bến Cát, Bình Dương

		647/648

		 

		 

		50

		 

		 

		 

		0

		Trả lại



		8

		Công ty CP May Phương Đông

		TP.HCM

		1B Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		6,880

		 

		 

		159,572

		53,397

		Giảm 6880 tá tại TB 1018 trong tháng 12



		9

		Vinatex Đà Nẵng

		Đà Nẵng

		25 Trần Quý Cáp, Đà Nẵng

		647/648

		 

		 

		1,128

		 

		 

		 

		23,701

		Trả lại tại TB 1018



		10

		Công ty TNHH SX & TM Hà Phát

		Hà Nội

		Cụm 9 Kho 6 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

		647/648

		 

		 

		734

		 

		 

		1,789

		836

		Đề nghị trả lại 734 tá tại TB 1057/TM-DM



		11

		Công ty dệt Việt Thắng

		TP.HCM

		Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

		647/648

		 

		 

		513

		1,402

		1,915

		23,584

		10,293

		Đã được cấp theo 1018 SL 4899 tá. Đề nghị điều chỉnh giảm 1915 tá trong tháng 11  và tăng 1402 tá trong tháng 12



		12

		Công ty TNHH Interchina Management

		Bình Dương

		KCN Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương

		647/648

		 

		 

		720

		 

		 

		0

		15

		Trả lại tại TB 1018



		13

		Công ty LD Norfolk Hatexco 

		Hà Nội

		203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, 
Hà Nội

		647/648

		333

		 

		 

		 

		 

		11,833

		17,167

		Bổ sung hạn ngạch cho lô hàng đã xuất trong tháng 11



		14

		Công ty Dệt may Thắng Lợi

		TP.HCM

		Số 02 Trường Chinh, Q.Tân Phú, TP.HCM

		647/648

		1,052

		 

		 

		 

		 

		1,028

		2,091

		Nhầm giữa cat.647/8 với 347/8. Lô hàng đã xuất trong tháng 11



		15

		Công ty LD Hồng Việt Hòa Bình

		TP.Hồ Chí Minh

		830 Nguyễn Duy, P.12, Q.8, TP.HCM

		647/648

		2,808

		 

		 

		 

		 

		65,896

		56,808

		Đã xuất trong tháng 11/2005. 



		16

		Công ty TNHH Sprinta ( Việt Nam)

		TP.Hồ Chí Minh

		Lô 58-60 KCX Linh Trung II, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

		647/648

		 

		 

		1,013

		 

		 

		 

		 

		Trả tại TB 1018



		24

		Công ty TNHH may mặc CIVIC

		Đồng Nai

		Số 32, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

		647/648

		58

		 

		 

		 

		 

		17,149

		18,121

		Giao hàng trong tháng 12/2005



		

		

		

		

		

		4,390

		

		12,377

		1,665

		2,112

		

		

		






